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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DIỄN CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐOÀI

DANH SÁCH THU TIỀN
Đợt 1 tháng 02/2025 - Lớp: D 2

STT Mã học sinh Họ và tên
Thành tiền

Tài trợ,
viện trợ

Thành tiền

Mua sắm vật dụng
dùng chung và đồ

cá nhân

Thành tiền

Học phí

Thành tiền

Bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Tiền ăn bán trú

Đăn
g ký

Tồn
sd

Số tiền

Sữa học đường

Tổng số tiền
của đợt

Tiền thừa
được trừ

Số đã thu
của đợt

Số còn phải
thu

Ghi chú

1
NAN011900
462

Đinh Diệp Bảo An  100.000  100.500 3  60.000 3  21.384  281.884  281.884

2
NAN011900
463

Từ Ngọc Tuấn Anh  100.000  100.500 7  140.000 7  49.896  390.396  390.396

3
NAN011900
464

Nguyễn Thùy Anh  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

4
NAN011900
465

Nguyễn Ngọc Bảo Châu  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

5
NAN011900
466

Nguyễn Đình Minh Đăng  100.000  100.500 5  100.000  300.500  300.500

6
NAN011900
467

Nguyễn Quang Hải Đăng  100.000  100.500 7  140.000 7  49.896  390.396  390.396

7
NAN011900
468

Nguyễn Doãn Bảo Nam  100.000  100.500 1  20.000 1  7.128  227.628  227.628

8
NAN011900
470

Trần Thị Minh Hiền  100.000  100.500 12  240.000 12  85.536  526.036  526.036

9
NAN011900
471

Nguyễn Minh Khang  100.000  100.500 16  320.000 16  114.048  634.548  634.548

10
NAN011900
472

Cao Đan Linh  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

11
NAN011900
473

Trần Hà My  100.000  100.500 14  280.000 14  99.792  580.292  580.292

12
NAN011900
475

Nguyễn Duy Phát  100.000  100.500 13  260.000 13  92.664  553.164  553.164

13
NAN011900
476

Trần Trung Bá Quốc  100.000  100.500 17  340.000 17  121.176  661.676  661.676

14
NAN011900
477

Trịnh Anh Thư  100.000  100.500 14  280.000 17  121.176  601.676  601.676

15
NAN011900
478

Nguyễn Hữu Quốc Uy  100.000  100.500 12  240.000 14  99.792  540.292  540.292

16
NAN011900
479

Nguyễn Thị Tú Uyên  100.000  100.500 8  160.000 8  57.024  417.524  417.524
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17
NAN011900
480

Nguyễn Đức Hoàng Vũ  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

18
NAN011900
481

Trần Thảo Vy  100.000  100.500 12  240.000 11  78.408  518.908  518.908

19
NAN011900
482

Nguyễn Thảo Vy  100.000  100.500 17  340.000 19  135.432  675.932  675.932

20
NAN011900
483

Nguyễn Đức Tấn Tài  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

21
NAN011900
484

Nguyễn Bảo NGọc  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

22
NAN011900
833

Nguyễn Thị Yến Nhi  100.000  100.500 19  380.000 19  135.432  715.932  715.932

23
NAN011900
835

Nguyễn Thị Thanh Hà  85.500 15  300.000 14  124.740  510.240  510.240

Tổng cộng  85.500  2.200.000  2.211.000 295  5.900.000 295  2.127.708  12.524.208  2.478.192  10.046.016

Bằng chữ: Hai triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn một trăm chín mươi hai đồng chẵn.
............, Ngày .... tháng .... năm ........

Ban Giám Hiệu Người lập biểu


